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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Thực tập kỹ thuật môi trường (Experiments for the environmental engineering)
Mã số học phần: 7110323
Số tín chỉ học phần: 1 (0-1-2), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 0; 

Thảo luận: 

Thực hành: 15; 
Thực tập: 0; 

Đồ án: 0; 

Tự học: 30;
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
            1. ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền
1103-08

2.2. Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường
2.3. Khoa: Môi Trường
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về phân tích trong phòng thí nghiệm. Môn học cũng trang bị cho sinh viên kiến thức để tiếp cận tốt với các bước lấy mẫu ngoài hiện trường.
4.1. Kiến thức 

4.1.1. Kiến thức cơ bản về môi trường đất, nước và không khí

4.1.2. Thí nghiệm đối với môi trường nước

4.1.3. Thí nghiệm đối với môi trường không khí

4.1.4. Thí nghiệm đối với môi trường không đất
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Kỹ năng phân tích các chỉ tiêu hóa học trong các mẫu nước, đất và không khí
4.2.2.  Kỹ năng lấy các loại mẫu đất, mẫu nước, theo đúng quy chuẩn
4.2.3. Kỹ năng sử dụng các thiết bị trong phòng thí nghiệm phân tích Môi trường
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng tiến hành thí nghiệm, cách lấy mẫu (đất, nước, không khí), bảo quản mẫu và phân tích môi trường trong phòng thí nghiệm. Môn học này giúp người học biết được quy trình lấy mẫu ngoài hiện trường, thành thạo các thao tác trong phòng thí nghiệm như: Pha hóa chất, thực hành phân tích các chỉ tiêu trong môi trường nước (COD, TSS, Độ đục, hàm lượng clo, hàm lượng sunfat….); trong môi trường đất và trong môi trường không khí. Học phần còn giúp người học môn này hiểu rõ các thí nghiệm trên cơ sở lý thuyết chuyên ngành đã được trang bị, để từ đó có thể tiến hành nghiên cứu ứng dụng các biện pháp phân tích và xử lý môi trường trong thực tế. Cuối cùng học phần này trang bị cho người học những kiến thức thực tế và tiến hành đánh giá sơ bộ về môi trường của khu vực nghiên cứu.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Thí nghiệm đối với môi trường nước
	5
	

	1.1
	Phương pháp xác định hàm lượng cặn lơ lửng (SS)
	
	4.1.2

	1.2
	Phương pháp xác định tổng lượng cặn hòa tan (TDS)
	
	4.1.2

	1.3
	Phương pháp xác định hàm lượng oxi hòa tan trong nước (DO)
	
	4.1.2

	1.4
	Phương pháp xác định hàm lượng COD bằng phương pháp Kali penmanganat (KMnO4)
	
	4.1.2

	1.5
	Phương pháp xác định hàm lượng COD bằng phương pháp Kali dicromat (K2Cr2O7)
	
	4.1.2

	1.6
	Phương phá xác định nhu cầu oxi sinh hóa BOD
	
	4.1.2

	Chương 2
	Thí nghiệm đối với môi trường không khí
	5
	

	2.1
	Phương pháp xác định lượng bụ lơ lửng (SPM)
	
	4.1.3

	2.2
	Phương pháp xác định áp suất khí quyển
	
	4.1.3

	2.3
	Phương pháp xác định các chất khí độc hại CO, CO2, SO2, NO2
	
	4.1.3

	Chương 3
	Thí nghiệm đối với môi trường đât
	5
	

	3.1
	Phương pháp xác định độ ẩm của đất
	
	4.1.4

	3.2
	Phương pháp xác định nguyên tố đồng trong đất
	
	4.1.4


7. Phương pháp giảng dạy
· Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
· Hướng dẫn thí nghiệm trong phòng
· Hướng dẫn sinh viên đi thực địa
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
- Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
8.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....

- Tham gia 100% số giờ.
	

	4
	Điểm kiểm tra


	- Kỹ năng thực hành
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	Báo cáo nghiệm thu được sau quá trình thực hành trên lớp
	60%


8.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
9. Tài liệu học tập
	[1] Nguyễn Thị Thu Huyền. Bài giảng Thực tập thí nghiệm kỹ thuật Môi trường. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2012.

[2] Đào Hữu Vinh, Từ Vọng Nghi: Các phương pháp hóa học phân tích (Tập II). Nhà xuất bản Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1978.

	[3] Hoàng Minh Châu, Từ Văn Mạc;, Từ Vọng Nghi. Cơ sở hóa học phân tích. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, tháng 4/2002.


10. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1. Thí nghiệm đối với môi trường nước
	
	
	5
	· Làm việc theo nhóm đã được phân

· Tài liệu [1]: Nội dung mục 1.1 và 1.2 của chương 1

	2
	Chương 2. Thí nghiệm đối với môi trường không khí
	
	
	5
	· Làm việc theo nhóm đã được phân

· Tài liệu [1]: Nội dung mục 2.1 và 2.2… của chương 2

· Tra cứu nội dung về các bước lấy mẫu đất và cách phân tích mẫu đất, tài liệu (1,2)

	3
	Chương 3. Thí nghiệm đối với môi trường không khí
	
	
	5
	· Làm việc theo nhóm đã được phân

· Tài liệu [1]: Nội dung mục 2.1 và 2.2… của chương 2

· Tra cứu nội dung về các bước lấy mẫu không khí và cách phân tích mẫu không khí, tài liệu (2,3,4)

	
	Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016
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